KẾ HOẠCH DẠY THAY - THÁNG 01/2024
	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 1;
Chủ đề: TV/ Một số loại hoa
	Thứ6, Ngày 03/01/2025
 
	Lớp MG 5 tuổi A1
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.
	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 2, tay 4, bụng 3, chân 2, bật 1.
           TC. Gieo hạt 
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
Tên đề tài: “Hoa hải đường, hoa loa kèn, hoa cải.
3. Tên hoạt động: Tạo hình
   Tên đề tài: Vẽ bông hoa ( M)
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
    Tên đề tài: 
PV: Gia đình, cửa hàng. 
XD: Xây vườn hoa                                   
ST: Xem tranh ảnh, làm anbum về chủ đề.          
TH: Vẽ, tô màu, xé dán, nặn quả, hoa.
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Giải câu đố về một số loại hoa.
TC: Bỏ lá
Chơi tự do
	

	Tuần 2
CĐ: TV/ Một số loại quả


	



Thứ5, ngày 09/1/2025


	
	14 giờ đến 16 giờ 30 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	                     HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Trò chơi: Chữ cái của tuần (EL7)
2. TC: Thi xem ai nói đúng
 
3. Vệ sinh - Nêu gương - Trả trẻ 
	

	Tuần 3
CĐ: TV/ Một số loại cây
	Thứ3, ngày 14/1/2025

	
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1.Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 2, tay 4, chân 3, bụng 2, bật 1.  Tc: Gieo hạt.
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
Tên đề tài: “Cây phượng, cây bàng, cây keo.
3. Tên hoạt động: Âm nhạc
   Tên đề tài: DHTT: Em yêu cây xanh 
                       NH: Lý cây xanh
                       TC: Đóng băng 
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
    Tên đề tài: 
XD: Xây vườn cây ăn quả                                               PV: Gia đình, cửa hàng                                                   HT: Chơi với chữ cái và số
ST: Xem tranh ảnh, sách trong chủ đề         
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Trồng cây từ hạt.
                   TC: Gieo hạt
                    Chơi theo ý thích
	

	Tuần 4
CĐ: TV/ Tết nguyên đán và mùa xuân
	[bookmark: _GoBack]Thứ3, ngày 21/1/2025

	
	08 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 2, tay 4, bụng 3, chân 2, bật 1.   TC. Gieo hạt
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Lá chuối, đỗ xanh, bánh giày
 3. Tên hoạt động: Tạo hình
Tên đề tài: Xé dán hoa dây (M) 
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
Tên đề tài: 
Góc phân vai: Gia đình, bán hang.
Góc xây dựng: Xây vườn hoa mùa xuân.                                                                      
Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh, hoa,                                                 
Góc ÂN: Hát các bài hát trong chủ điểm ..


5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Xếp hình bánh giày bằng hột hạt
      Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa                                
       Chơi tự do.
	



